
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: BÉ LÊN MẪU GIÁO

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ
 Cô đón trẻ vào lớp, trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất đồ dùng và nhắc trẻ vứt 
đề.  Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện.

Tắm 
nắng, thể 
dục sáng

50 - 
60 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Gà gáy
- Tay: Đưa ra phía trước,
 - Lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người 
sang 2 bên 
 - Chân: Co duỗi từng chân.

* Mục tiêu
- Phát triển thể lực cho trẻ 
- Trẻ tập đúng động tác thể dục
- Trẻ hứng thú tham gia luyện tập
 * Chuẩn bị
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Chơi, tập 
có chủ 
định

30-40 
phút

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bò chui qua cổng

TC: Bắt bướm

NHẬN BIẾT
Bút chì – quyển sách

Dạo chơi 
NT

35-40 
phút

- Dạo chơi ngoài trời 
- Trò chơi vận động: Bắt bướm, Dung dăng dung dẻ; Lăn bóng, ô tô vào bến; 
- Chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời; Chơi với cát nước

Chơi, tập 
ở các 

khu vực 
chơi

35-40 
phút

* Nội  dung
- Góc thao tác vai : Bác sỹ
- Góc HĐVĐV: Xếp đường, xếp 
hình. 
- Góc vận động: Chơi với ô tô

* Mục tiêu
- Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi, chơi cùng bạn 
trong nhóm nhỏ. Biết chơi bác sĩ, xếp đường đi, 
chơi với ô tô
- Kỹ năng chơi đoàn kết.  
- Cất ĐC đúng nơi quy định.

Ăn trưa 50-60 
phút

Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, cốc uống nước, 
cơm, ăn xong nhắc trẻ rửa tay, lau miệng, vứt rác đúng nơi quy định vệ sinh

Ngủ 
trưa

140-
150 

phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nằm riêng trẻ nam và trẻ nữ, giáo dục giới tính cho trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút Cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, dạy trẻ chào mời trước  khi ăn

Chơi - 
tập 

50-60 
phút

- Dạy kỹ năng: Mặc quần
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- TCM: Thả đỉa ba ba
- Chơi với đồ chơi ở các góc

Ăn chính 50-60 
phút

Cô giúp trẻ rửa tay, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho trẻ, Cô giới thiệu các 
món ăn, cô tập cho trẻ xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết xuất

Trả trẻ 50-60
phút

Cho trẻ chơi với đồ chơi chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định. Nhắc trẻ tự 
Nhắc trẻ chào bố mẹ, cô giáo, các bạn. Giáo viên trao đổi với phụ huynh về 



Thời gian thực hiện chủ đề: 3 Tuần: Từ ngày 5/5 đến 23/5/2025
Tuần 1: Từ ngày 5/5 đến ngày 9/5/2025
GV phụ trách chính: Sáng: Cao Thị Trà Vinh            Chiều:  Lò Thị Biên       

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

rác đúng nơi quy định. Trẻ chơi với đồ chơi. Xem tranh ảnh, trò chuyện về nội dung tranh chủ.

* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thường - đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần dừng lại, đứng 
theo vòng tròn tập thể dục 
- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung. 
- Hồi tĩnh: Trẻ chơi trò chơi "Cây cao cỏ thấp". Trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 phút.

VĂN HỌC
Thơ: Của chung

ÂM NHẠC
- NDTT:DH: Cháu đi mẫu 

giáo
- NDKH: VĐ: Chim mẹ chim 

con

HĐVĐV
Xếp đường đến trường

Cây cao cỏ thấp, Thuyền vào bến; Tay đẹp, Gà trong vườn rau, Chi chi chành chành, Kiến về tổ.
Chơi bán hàng chợ quê; Chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên; 
* Chuẩn bị:
- Bộ đồ chơi bác sĩ..
- Khối, nút...
- Ô tô đồ chơi

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện với trẻ,  giới  thiệu các nhóm chơi. cô gợi ý cho trẻ 
nhận góc chơi,
- Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi. Cô đóng vai chơi cùng trẻ 
Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi
- Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu đồ chơi cùng cô.

khăn lau tay, cô chia cơm cho trẻ , Cô động viên trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng không làm rơi vãi 

Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt để phát hiện những biểu hiện khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vs 
Luyện cho trẻ có thói quen ngủ một giấc trưa

Ăn xong nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước,  

- Ôn Thơ: Của chung
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Ôn VĐ: Bò chui qua cổng
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Đồng dao: Con công hay múa
- Chơi với đồ chơi ở các góc

ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ cất bát thìa vào nơi quy định,  rửa tay, lau miệng, uống 
nước

mặc cởi quần áo khi bẩn, ướt và chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng đi dép đầy đủ. và sức khỏe tình hình 
học tập của trẻ ở lớp.



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO
CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ
 Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân 
video. Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện.

Tắm 
nắng, thể 
dục sáng

50 - 
60 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Máy bay
- Tay: Đưa ra phía trước,
- Lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người 
sang 2 bên 
- Chân: Co duỗi từng chân..

* Mục tiêu
- Phát triển thể lực cho trẻ 
- Trẻ tập đúng động tác thể dục
- Trẻ hứng thú tham gia luyện tập
 * Chuẩn bị
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Chơi, tập 
có chủ 
định

30-40 
phút

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Chạy đổi hướng

TC: Gieo hạt

NHẬN BIẾT
Trò chuyện về lớp mẫu giáo

Dạo chơi 
NT

35-40 
phút

- Dạo chơi ngoài trời 
- Trò chơi vận động: Bắt bướm, Con rùa; Dung dăng dung dẻ, Thả đỉa ba ba;
- Chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời; Chơi với cát nước

Chơi, tập 
ở các 

khu vực 
chơi

35-40 
phút

* Nội  dung
- Góc thao tác vai : Bán hàng 
- Góc  HĐVĐV : Xâu vòng
- Góc vận động: Chơi kéo đẩy ô 
tô.

* Mục tiêu
- Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi, chơi cùng bạn 
trong nhóm nhỏ. Biết chơi bán hàng, xâu vòng, 
chơi với ô tô
- Kỹ năng chơi đoàn kết.  
- Cất ĐC đúng nơi quy định.

Ăn trưa 50-60 
phút

Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, cốc uống nước, 
cơm, ăn xong nhắc trẻ rửa tay, lau miệng, vứt rác đúng nơi quy định vệ sinh

Ngủ 
trưa

140-
150 

phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nằm riêng trẻ nam và trẻ nữ, giáo dục giới tính cho trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút Cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, dạy trẻ chào mời trước  khi ăn

Chơi - 
tập 

50-60 
phút

- Rèn kỹ năng: Mặc quần
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- TCM: Bóng nảy
- Chơi với đồ chơi ở các góc

Ăn chính 50-60 
phút

Cô giúp trẻ rửa tay, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho trẻ, Cô giới thiệu các 
món ăn, cô tập cho trẻ xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết xuất

Trả trẻ 50-60
phút

Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề, chơi với đồ chơi chơi xong nhắc trẻ cất đồ chơi 
cô giáo, các bạn. Giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và 



Thời gian thực hiện chủ đề: 3 Tuần,  Từ ngày 5/5 đến 23/5/2025
Tuần 2: Từ ngày 12/5 đến ngày 16/5/2025
GV phụ trách chính: Sáng: Lò Thị Biên       Chiều:  Cao Thị Trà Vinh            

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

vào nơi quy định, nhắc trẻ tự đi vệ sinh. Nghe cô giáo đọc sách truyện về chủ đề, cho trẻ xem 

* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thường - đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần dừng lại, đứng 
theo vòng tròn tập thể dục 
- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung. 
- Hồi tĩnh: Trẻ chơi trò chơi "Cây cao cỏ thấp". Trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 phút.

VĂN HỌC
Truyện: Em bé dũng cảm

ÂM NHẠC
NDTT: NH; Em yêu cô giáo
NDKH:VĐ:Tập tầm vông

HĐVĐV
Tô màu bút chì

Kéo cưa lừa xẻ, Thuyền vào bến; Tay đẹp, ô tô vào bến; Bóng nảy, Chi chi chành chành 
Chơi bán hàng chợ quê; Chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên; 
* Chuẩn bị:
- Bàn ghế, đồ chơi..
- Dây xâu, hột hạt...
- Ô tô đồ chơi

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện với trẻ,  giới  thiệu các nhóm chơi. cô gợi ý cho trẻ 
nhận góc chơi,
- Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi. Cô đóng vai chơi cùng trẻ 
Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi
- Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu đồ chơi cùng cô.

khăn lau tay, cô chia cơm cho trẻ , Cô động viên trẻ ăn hết suất, ăn gọn gàng không làm rơi vãi 

Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt để phát hiện những biểu hiện khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vs 
Luyện cho trẻ có thói quen ngủ một giấc trưa

Ăn xong nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước,  

- Ôn Truyện: Em bé dũng cảm. 
- Chơi với đồ chơi 

- Ôn VĐ: Chạy đổi hướng
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Đồng dao: Cái bống
- Chơi với đồ chơi ở các góc

ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ cất bát thìa vào nơi quy định,  rửa tay, lau miệng, uống 
nước

vào nơi quy định. Cô vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng trả trẻ. Nhắc trẻ chào bố mẹ, 
sức khỏe của trẻ ở lớp.



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA LỚP MẪU GIÁO

. 

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân vào nơi 
Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện.

Tắm 
nắng, thể 
dục sáng

50 - 
60 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Máy bay
- Tay: Đưa ra phía trước,
- Lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người 
sang 2 bên 
- Chân: Co duỗi từng chân..

* Mục tiêu
- Phát triển thể lực cho trẻ 
- Trẻ tập đúng động tác thể dục
- Trẻ hứng thú tham gia luyện tập
 * Chuẩn bị
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Chơi, tập 
có chủ 
định

30-40 
phút

VẬN ĐỘNG
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay (tối thiểu 

1,5 m)
- TC: Dung dăng dung dẻ

NHẬN BIẾT
Viên gạch – Bảng con

Dạo chơi 
NT

35-40 
phút

- Dạo chơi ngoài trời:
- Trò chơi vận động: Bắt bướm, Lộn cầu vồng; Gà trong vườn rau, Gieo hạt;
- Dạo chơi trong sân trường; Chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên;

Chơi, tập 
ở các 

khu vực 
chơi

35-40 
phút

* Nội  dung
- Góc thao tác vai : Cho em ăn, 
ru em ngủ
- Góc HĐVĐV : Tô màu bút chì
- Góc vận động: Chơi với bóng, 
vòng

* Mục tiêu
- Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi, chơi cùng bạn 
trong nhóm nhỏ. Biết cho em ăn ru em ngủ, tô 
màu, chơi với bóng, vòng.
- Kỹ năng chơi đoàn kết.  
- Cất ĐC đúng nơi quy định.

Ăn trưa 50-60 
phút

Cô hướng dẫn trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho 
trẻ, Cô giới thiệu các món ăn, 

Ngủ 
trưa

140-
150 

phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nằm riêng trẻ nam và trẻ nữ, giáo dục giới tính cho trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút Cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, dạy trẻ chào mời trước  khi ăn

Chơi - 
tập 

50-60 
phút

- Rèn kỹ năng: Mặc quần
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- TCM: Lăn bóng
- Chơi với đồ chơi ở các góc

Ăn chính 50-60 
phút

Cô giúp trẻ rửa tay, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho trẻ, Cô giới thiệu các 
món ăn, cô tập cho trẻ xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết xuất

Trả trẻ 50-60
phút

Cô cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề, chơi với đồ chơi chơi xong nhắc trẻ cất đồ 
mũ tự đi dép. Giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức 



Thời gian thực hiện chủ đề: 3 Tuần,  Từ ngày 5/5 đến 23/5/2025
Tuần 3: Từ ngày 19/5 đến ngày 23/5/2025
GV phụ trách chính: Sáng: Cao Thị Trà Vinh            Chiều: Lò Thị Biên       

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

quy định, nhắc trẻ không đi chơi nơi có nguy cơ sạt lở, Trẻ chơi với đồ chơi. TCTV "Lộp bộp".  

* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thường - đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần dừng lại, đứng 
theo vòng tròn tập thể dục 
- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung. 
- Hồi tĩnh: Trẻ chơi trò chơi "Lộn cầu vồng". Trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 phút.

VĂN HỌC
Thơ: Đi học ngoan

ÂM NHẠC
NDTT: VĐ: Thả đỉa ba ba
NDKH:NH: Trường chúng 

cháu là trường mầm non

HĐVĐV
Xâu vòng đỏ vàng xanh

Các chú chim sẻ, lá và gió; Bóng nảy, cây cao cỏ thấp; Thuyền vào bến, chi chi chành chành.

* Chuẩn bị:
- Búp bê, giường, chiếu…
- Sáp màu, giấy vẽ
- Bóng, vòng.

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện với trẻ,  giới  thiệu các nhóm chơi. cô gợi ý cho trẻ 
nhận góc chơi,
- Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi. Cô đóng vai chơi cùng trẻ 
Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi
- Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu đồ chơi cùng cô.

 cô tập cho trẻ xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ rửa 
tay, lau miệng, vệ sinh, uống nước

Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt để phát hiện những biểu hiện khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vệ 
sinh khi trẻ có nhu cầu, giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ. Luyện cho trẻ có thói quen ngủ một giấc trưa.

Ăn xong nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước,  hướng dẫn trẻ đi vệ 
sinh đúng nơi quy định.

- Thơ: Đi học ngoan
- Chơi với đồ chơi 

- Ôn VĐ: Ném xa bằng 1 tay
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Ôn: Xâu vòng đỏ vàng xanh
- Chơi với đồ chơi ở các góc

ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ cất bát thìa vào nơi quy định,  lau miệng, uống nước

chơi vào nơi quy định. Cô cho trẻ vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng trả trẻ. Nhắc trẻ đội 
khỏe của trẻ ở lớp.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Đào Thắm
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